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Ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực

hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý
nhà nước của Bộ Công Thương

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung
một số điều bởi Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch số 28/2018/QH14;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một của ASEAN và kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh
dưỡng vào thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Danh mục các mặt
hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu
(kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc
trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định
tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều
39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (không bao gồm dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa
đựng thực phẩm). Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
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Điều 2. Xác định mã số hàng hóa
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Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa

theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc xác định mã số
hàng hóa đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này,

việc phân loại và xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật

về hải quan.

Đối với hàng hóa chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh

mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hoá thực hiện

theo quy định của pháp luật về hải quan.

Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản

gửi về Bộ Công Thương để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống
nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.

2. Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm

nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định
tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP được thực hiện theo quy định

tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm và Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

3. Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công

Thương theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng

thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số

15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số

15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026.

2. Khoản 1 Điều 2 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QÐ-

BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành

Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên

ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành kể từ

ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy

phạm pháp luật mới còn hiệu lực.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Chủ hàng hóa đã nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với

thực phẩm nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện
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theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện
thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật
công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra nhà nước

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà

nước theo từng thời kỳ;

b) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của

hoạt động kiểm tra nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá

nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi trong
trường hợp cần thiết.

3. Cục trưởng Cục Công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công
Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Vụ CN, KGVX);

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các đồng chí Thứ
trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố;

- Sở Công Thương, Sở/Chi cục ATTP các tỉnh, thành

phố;
- Cục Kiểm tra VB và Tổ chức THPL, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CN.
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